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Phòng Ngành

VPKNguyễn Đăng Khoa 12 Hai Sáng 20-04-269 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225
501_TTTN_HK3_252

6_CD24LG..N2

06-07-26 1 5 5 VPK

Logistics

06-07-26 1 5 5

Trần Thị 

Phương
Mai 6 Hai Sáng 20-04-268 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225

501_TTTN_HK3_252

6_CD24LG..N1

20-04-26 06-07-26 1 5 5 VPK
501_TTTN_HK3_252

6_CD24KT.N2
Phạm Thị Hoàng 5 Hai Sáng

1 5 5 VPK

Kế toán

7 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225

Nhi 4 Hai Sáng 20-04-26 06-07-26

5 5 VPK

6 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225
501_TTTN_HK3_252

6_CD24KT.N1
Võ Thị Hiền 

3 Hai Sáng 20-04-26 06-07-26 1

5 VPK

5 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225
501_TTTN_HK3_252

6_CD24MK.N4
Lê Đức Hải

Hai Sáng 20-04-26 06-07-26 1 5

VPK

4 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225
501_TTTN_HK3_252

6_CD24MK.N3
Lìu Cẩm Bình 2

Phạm Thị Hoàng 3 Hai Sáng 20-04-263 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225
501_TTTN_HK3_252

6_CD24MK.N2

06-07-26 1 5 5 VPK

Marketing

06-07-26 1 5 5

Trần Thị 

Phương
Mai 3 Hai Sáng 20-04-26

5 5 VPK Quản trị kinh doanh

2 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225
501_TTTN_HK3_252

6_CD24MK.N1

14 Hai Sáng 20-04-26 06-07-26 1

THỜI KHÓA BIỂU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

BẬC: CAO ĐẲNG KHÓA 24

HỌC KỲ 3_NĂM HỌC: 2025-2026

(Thực hiện từ ngày 20/4/2026 – 12/7 /2026)

Họ tên giảng viên

1 MĐ501020 Thực tập tốt nghiệp 5 225
501_TTTN_HK3_252

6_CD24QT

Trần Ngọc 

Chiêu
Đăng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo---- ----oOo----
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06-07-26 1 5 5 VPKHuỳnh Luân 10 Hai Sáng 20-04-2622 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270
501_TTTN_HK3_252

6_CD24CT.N13

20-04-26 06-07-26 1 5 5 VPK
501_TTTN_HK3_252

6_CD24CT.N12
Hà Mỹ Trinh 10 Hai Sáng

06-07-26 1 5 5 VPK

21 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270

Lê Thụy 

Đoan 
Trang 10 Hai Sáng 20-04-2620 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270

501_TTTN_HK3_252

6_CD24CT.N11

20-04-26 06-07-26 1 5 5 VPK
501_TTTN_HK3_252

6_CD24CT.N10
Nguyễn Đình Hoàng 10 Hai Sáng

06-07-26 1 5 5 VPK

19 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270

Phạm Đào 

Minh 
Vũ 5 Hai Sáng 20-04-2618 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270

501_TTTN_HK3_252

6_CD24CT.N9

20-04-26 06-07-26 1 5 5 VPK
501_TTTN_HK3_252

6_CD24CT.N8
Trương Châu Long 10 Hai Sáng

06-07-26 1 5 5 VPK

17 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270

Nguyễn 

Trung 
Kiên 10 Hai Sáng 20-04-2616 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270

501_TTTN_HK3_252

6_CD24CT.N7

20-04-26 06-07-26 1 5 5 VPK
501_TTTN_HK3_252

6_CD24CT.N6
Trương Như Nhật 10 Hai Sáng

06-07-26 1 5 5 VPK

15 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270

Châu Trần 

Trúc 
Ly 10 Hai Sáng 20-04-26

1 5 5 VPK

14 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270
501_TTTN_HK3_252

6_CD24CT.N5

Nhơn 10 Hai Sáng 20-04-26 06-07-26

5 5 VPK

13 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270
501_TTTN_HK3_252

6_CD24CT.N4
Tạ Chí Qui 

5 Hai Sáng 20-04-26 06-07-26 1

5 VPK

12 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270
501_TTTN_HK3_252

6_CD24CT.N3
Lê Anh Tuấn

Hai Sáng 20-04-26 06-07-26 1 5

Công nghệ thông tin

11 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270
501_TTTN_HK3_252

6_CD24CT.N2

Nguyễn Ngọc 

Bích 
Nga 10

20-04-26 06-07-26 1 5 5 VPK
501_TTTN_HK3_252

6_CD24CT.N1

Phạm Nguyễn 

Phúc
Toàn 10 Hai Sáng10 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270
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5 VPKHai Sáng 20-04-26 06-07-26 1 5

VPK

34 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270
501_TTTN_HK3_252

6_CD24CM.N3
Nguyễn Đức Trí 6

Nguyễn Tấn Kiệt 5 Hai Sáng 20-04-2633 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270
501_TTTN_HK3_252

6_CD24CM.N2

06-07-26 1 5 5 VPK

Công nghệ kỹ thuật máy tính06-07-26 1 5 5

Trần Thanh Hậu 6 Hai Sáng 20-04-2632 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270
501_TTTN_HK3_252

6_CD24CM.N1

06-07-26 1 5 5 VPK Truyền thông mạng máy tínhLê Anh Tuấn 6 Hai Sáng 20-04-2631 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270
501_TTTN_HK3_252

6_CD24TM.N1

20-04-26 06-07-26 1 5 5 VPK
501_TTTN_HK3_252

6_CD24DH.N5

Nguyễn Đỗ 

Thư 
Hương 23 Hai Sáng

06-07-26 1 5 5 VPK

30 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270

Trần Nguyễn 

Anh 
Chi 23 Hai Sáng 20-04-2629 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270

501_TTTN_HK3_252

6_CD24DH.N4

20-04-26 06-07-26 1 5 5 VPK
501_TTTN_HK3_252

6_CD24DH.N3
Phạm Ngọc Cường 15 Hai Sáng

06-07-26 1 5 5 VPK

28 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270

Bùi Thiên Ân 10 Hai Sáng 20-04-26

5 5 VPK

Thiết kế đồ họa

27 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270
501_TTTN_HK3_252

6_CD24DH.N2

10 Hai Sáng 20-04-26 06-07-26 1

5 VPK

26 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270
501_TTTN_HK3_252

6_CD24DH.N1

Phan Thị 

Hoàng
 Âu

Hai Sáng 20-04-26 06-07-26 1 5

VPK

25 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270
501_TTTN_HK3_252

6_CD24LM.N3
Hà Mỹ Trinh 3

Phạm Đào 

Minh 
Vũ 5 Hai Sáng 20-04-2624 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270

501_TTTN_HK3_252

6_CD24LM.N2

06-07-26 1 5 5 VPK

Lập trình máy tính06-07-26 1 5 5

Trương Như Nhật 5 Hai Sáng 20-04-2623 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270
501_TTTN_HK3_252

6_CD24LM.N1
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1 5 5 VPKÂn 4 Hai Sáng 20-04-26 06-07-26

5 VPK

Truyền thông đa phương tiện

39 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270
501_TTTN_HK3_252

6_CD24TT.N2
Bùi Thiên 

Hai Sáng 20-04-26 06-07-26 1 5

Thương mại điện tử

38 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270
501_TTTN_HK3_252

6_CD24TT.N1
Phạm Ngọc Cường 10

20-04-26 06-07-26 1 5 5 VPK
501_TTTN_HK3_252

6_CD24TD.N1
Lê Võ Đình Kha 12 Hai Sáng

06-07-26 1 5 5 VPK

37 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270

Nguyễn 

Trung 
Kiên 6 Hai Sáng 20-04-26

5 5 VPK

Thiết kế trang web

36 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270
501_TTTN_HK3_252

6_CD24TW.N2

6 Hai Sáng 20-04-26 06-07-26 135 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270
501_TTTN_HK3_252

6_CD24TW.N1
Nguyễn Đình Hoàng


